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I.  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:
1. Mục đích: 
 Xây dựng, thực hiện và duy trì quy trình này nhằm mục đích giúp cho việc tổ chức, giám sát, kiểm tra quá trình thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun theo đúng trình tự. 
2. Phạm vi áp dụng: 
Quy trình này áp dụng cho tất cả các bộ môn và cán bộ, giáo viên tham gia giảng trong Truờng Cao đẳng Y khoa Hà Nội.
 II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN: 
1. Định nghĩa: (Không có)
2. Từ viết tắt: 
	BGH
	: Ban giám hiệu

	PKT&ĐBCL
	: Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

	PĐT
	: Phòng Đào tạo 

	PQT&CTHSSV
	: Phòng Quản trị và Công tác học sinh viên

	TC - HC
	: Phòng Tổ chức hành chính

	Bộ môn
	: Bộ môn

	GV
	: Giáo viên

	HSSV
	: Học sinh sinh viên

	TKB
	: Thời khóa biểu













III. TÀI LIỆU BÊN NGOÀI LIÊN QUAN:
- Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp- Quy chế tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề của Bộ LĐTBXH;
- Luật dạy nghề 2006.
- Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 
IV. LƯU ĐỒ: (xem trang 2) 
QUY TRÌNH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN


1
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V. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUY TRÌNH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

	TT
	Tên bước công việc
	Nội dung
	Bộ phận/ Người thực hiện
	Bộ phận/ người phối hợp thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn hoàn thành
	Biểu mẫu/hồ sơ

	1
	Xây dựng lịchthi kết thúc môn học/mô đun
	Phòng Đào tạo thực hiện lên lịch thi kết thúc môn học/mô đun theo từng tuần theo đúng tiến độ đào tạo
	ĐT
	- BM
- KT&ĐBCL
	TKB
	 
	 

	2
	Rà soát, tổng hợp
	Sau khi có thời khóa biểu thông báo lịch thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, BM và giáo viên tham gia giảng dạy môn học/mô đun đó thực hiện rà soát, xét các điều kiện học tập theo quy định đối với HSSV để lọc ra danh sách HSSV đủ và không đủ điều kiện dự thi, sau đó chuyển sang bước 4
	BM
	
	Phiếu báo điều kiện dự thi
	
	 BM01- QT5

	3
	Phân công cán bộ kiểm tra thi
	Phòng KT&ĐBCL sau khi nhận được lịch thi của Phòng ĐT, thực hiện công tác phân công cán bộ trong phòng kiểm tra quá trình tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	KT&ĐBCL
	ĐT
	Cử được cán bộ chuyên trách kiểm tra
	
	

	4
	Đề nghị xuất đề thi
	Khi có số lượng HSSV đủ điều kiện dự thi và chương trình môn học/mô đun, BM và giáo viên làm đề nghị xuất đề thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định 
	BM
	- ĐT
- KT&ĐBCL
- GV
	Giấy đề nghị xuất đề thi kết thúc môn học/mô đun
	
	BM02- QT5

	5
	Kiểm tra
	- Phòng KT&ĐBCL nhận giấy đề nghị xuất đề thi của các khoa, thực hiện kiểm tra nội dung đề xuất có thiếu hay đầy đủ theo yêu cầu
- Nếu giấy đề nghị đạt yêu cầu thì tiến thành xuất đề thi - bước 6
- Nếu giấy đề nghị chưa đạt yêu cầu thì quay lại bước 2 thực hiện lại và phản hồi lại cho phòng ĐT
	ĐBCL
	- ĐT
- KHOA
	Giấy đề nghị xuất đề đạt yêu cầu quy định
	
	 

	6
	Xuất đề thi
	Phòng KT&ĐBCL căn cứ vào thời khóa biểu và giấy đề nghị xuất đề thi xuất nội dung đề thi phù hợp với yêu cầu, căn cứ vào ngân hàng câu hỏi đề thi của nhà trường theo từng nghề
	KT&ĐBCL
	- BM
- ĐT
	Đề thi kết thúc môn học/mô đun
	
	

	7
	Nhân bản đề thi
	Sau khi đã xuất bản đề thi, căn cứ vào số lượng yêu cầu của BM, phòng ĐBCL nghị nhân bản
	KT&ĐBCL
	-ĐT
	Số lượng đề thi theo yêu cầu
	
	 

	8
	Đóng túi, niêm phong
	Phòng KT&ĐBCL tiến hành đóng túi và niêm phong đề thi theo đúng quy định
	KT&ĐBCL
	
	Đề thi được đóng túi niêm phong theo đúng quy định
	
	 

	9
	Bàn giao đề thi
	Căn cứ vào lịch thi, BM cử giáo viên xuống nhận đề thi theo quy định 
	KT&ĐBCL
	GV
	Biên bản bàn giao túi bài thi kết thúc môn học/mô đun
	
	BM03- QT5

	10
	Coi thi
	Sau khi nhận đề thi từ phòng KT&ĐBCL, BM tiến hành tổ chức thi gồm:
- Kiểm tra nội dung đề thi, số lượng đề thi, nếu đầy đủ thì tiến hành cho thi bình thường và chuyển sang bước 18
- Nếu có sai sót và vấn đề xảy ra thì thực hiện theo hướng dẫn tại bước 11
	BM

	- ĐT
- KT&ĐBCL
 -HSSV
	- Hoàn thành quá trình tổ chức thi kết thúc môn học/mô đun theo đúng quy định
- Biên bản coi thi, kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun
	
	BM04- QT5 

	11
	Hướng dẫn  xử lý đề thi
	Trong quá trình tổ chức thi, có xảy ra vấn đề về đề thi như: số lượng không đủ theo yêu cầu, đề thi có vấn đề thì cán bộ coi thi sẽ phản hồi lại cho phòng KT&ĐBCL để kịp thời xử lý
	KT&ĐBCL
	- BM
- ĐT
- GV
	Thực hiện công tác xử lý vướng mắc về đề thi kịp thời
	
	

	12
	Tổ chức kiểm tra quá trình thi
	- Trong quá trình thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, phòng KT&ĐBCL thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức thi của các BM.
- Nếu công tác coi thi diễn ra bình thường thì cho cán bộ coi thi ký biên bản kiểm tra hàng ngày
- Nếu có vấn đề bất thường trong khi thi chuyển sang bước 13
	KT&ĐBCL
	- BM

- ĐT
	Biên bản kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	
	BM05- QT5

	13
	Lập biên bản
	Lập biên bản vi phạm xảy ra trong quá trình thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	KT&ĐBCL
	- BM

- ĐT
	Biên bản vi phạm quá trình thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	
	BM06- QT5 

	14
	Báo cáo
	Sau khi lập biên bản vi phạm, báo cáo BGH đề nghị xử lý
	KT&ĐBCL
	BGH
	
	
	

	15
	Đề ra hình thức xử lý vi phạm
	BGH xem xét biên bản vi phạm, đề ra hình thức xử lý
	BGH
	- ĐT
- BM

- KT&ĐBCL
	
	
	 

	16
	Thông báo
	BGH thông báo hình thức xử lý vi phạm  phòng ĐT, KT&ĐBCL, BM và cá nhân vi phạm
	BGH
	- ĐT
- KT&ĐBCL - BM

- BGH
	
	
	 

	17
	Thực hiện
	- Sau khi nhận thông báo hình thức xử lý vi phạm, BM và cá nhân có liên quan thực hiện theo quy định
- Hoàn thành xử lý xong chuyển sang bước 21
	BM

	- ĐT
- ĐBCL
	
	
	

	18
	Chấm thi
	BM cử giáo viên tham gia chấm thi kết thúc môn học/mô đun
	BM

	GV
	Bảng điểm thi kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	 
	BM07- QT5

	19
	Tổng hợp điểm thi, công bố điểm
	- BM và giáo viên thực hiện tổng hợp điểm chấm thi và công bố điểm cho HSSV tham gia thi được biết
- Nếu điểm thi công bố, HSSV không có ý kiến chuyển sang bước 20
- Nếu điểm thi công bố, HSSV có ý kiến phản hồi chuyển lại bước 18
	BM
	- QT-CTHS
- GV
	Bảng điểm tổng kết môn học/mô đun
	 
	BM08- QT5 

	20
	Thông báo bảng kết quả học tập
	- Tính các điểm thành phần và tổng kết kết quả học tập của HSSV cho môn học/mô đun
- Nếu kết quả học tập đạt, chuyển sang bước 22
	BM

	- ĐT
- QT-CTHS
- GV
	Kết quả học tập
	 
	BM09- QT5 

	21
	Quy trình tổ chức thi lại, học lại
	Sau khi thực hiện xong quy trình chuyển sang bước 22
	
	
	
	 
	

	22
	Quy trình quản lý điểm học tập
	
	
	
	
	
	

	23
	Lưu hồ sơ
	Lưu các văn bản thuộc quy trình
	- KT&ĐBCL - -ĐT
	- GV
	
	 
	 




	
Trang 4
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VI. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO 
	STT
	Tên biểu mẫu/ hướng dẫn
	Mã hóa

	1
	Phiếu báo điều kiện dự thi
	BM01- QT5

	2
	Giấy đề nghị xuất đề thi kết thúc môn học/mô đun
	BM02- QT5

	3
	Biên bản bàn giao túi bài thi kết thúc môn học/mô đun
	BM03- QT5

	4
	Biên bản coi thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	BM04- QT5

	5
	Biên bản kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	BM05- QT5

	6
	Biên bản vi phạm quá trình thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	BM06- QT5

	7
	Bảng điểm thi kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
	BM07- QT5

	8
	Bảng điểm tổng kết môn học/mô đun
	BM08- QT5

	9
	Kết quả học tập
	BM09- QT5
































BM01-QT05

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI    
BỘ MÔN…………………………...


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
    Hà Nội, ngày     tháng     năm 20



PHIẾU BÁO ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC 
Môn học/môn đun:  ……………………..(Lần…..) 
                                         Học kỳ….. ; Năm học 20…. - 20……	
Họ tên giáo viên:…………………………….......
Lớp:……………………..Khóa:………… Tổng số HSSV đủ điều kiện dự thi:…….
Môn học/mô đun:……..................................Số HSSV không đủ điều kiện thi:………
Số tiết:… ..Lý thuyết…..Thực hành…………..
Danh sách HSSV không đủ điều kiện dự thi

	TT
	Họ và tên
	Số tiết vắng
	Ghi chú

	
	
	Có lý do
	Không lý do
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


	
	Nơi gửi: 
- Phòng Đào tạo;
- Lưu: BM
· 
	TRƯỞNG BỘ MÔN                                 
	GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY












BM02-QT05


	BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH&XH
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

Số:         /QĐ-CĐYHNI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
Hà Nội, ngày     tháng         năm 20


GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi:  -  Ban Giám hiệu ………………..
                 - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Bộ môn:………………………………………………………………...
Đề nghị xuất đề thi môn: …..………………………………………………… 
Ngày thi:………………………		Giờ thi: ………………………………
Lớp……………………………		Hệ:……………………………………
Theo cấu trúc như sau:

	STT
	Nội dung
	Yêu cầu

	1
	Số lượng đề thi
	

	2
	Số học sinh thi
	

	3
	Thời gian thi (phút)
	

	4
	Cấu trúc đề
	Phần I.

	
	
	Phần II.

	
	
	Phần III.

	
	
	Phần IV.

	
	
	

	
	
	

	5
	Dạng đề thi
	(thực hành/tự luận/vấn đáp/viết/trắc nghiệm)

	6
	
	

	7
	
	

	
	
	



Xin chân thành cảm ơn.

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ















BM03-QT05

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI    
      PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
    Hà Nội, ngày     tháng     năm 20



BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỀ THI

Ngày:	…………………………………. Hồi:……………………………………………..
Bàn giao đề thi môn: …………………………………………………………… 
Số lượng đề thi gốc:  ………………đề. Số lượng bản in:……………………….đề
Hình thức thi:………………………………………………………………………
Lớp: …………………………………………………………………………………
Mã đề thi gồm: ……………………………………………………………………
	Người giao
	Người nhận































BM04-QT05


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI    
      BỘ MÔN………………….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
    Hà Nội, ngày     tháng     năm 20



BIÊN BẢN COI THI KẾT THÚC
MÔN HỌC, MÔ ĐUN:………………….

Hôm nay, vào lúc….…giờ........ngày……tháng……năm……..
Địa điểm tại .....................................................Trường Cao đẳng Y Hà Nội I
- Cán bộ coi thi 1:	
- Cán bộ coi thi 2:	
Tiến hành trông thi, kiểm tra kết thúc 
- Môn học, Mô đun: ……………………………………………………….
- Lớp: ................... …………….	Khóa: 20......-20.........................	….
- Hệ đào tạo: ................................................................................................
- Hình thức thi, kiểm tra: ..............................................................................
Số HSSV dự thi, kiểm tra: ......................................................................................
Số HSSV vắng mặt: ...............................................................................................
1. ............................................................. / Lý do: ..................................................
2. ............................................................. / Lý do: ..................................................
3. ............................................................. / Lý do: ..................................................
4. ............................................................. / Lý do: ..................................................
5. ............................................................. / Lý do: ..................................................
Tình hình xảy ra trong khi thi và cách giải quyết



	                                                         	Hà Nội, ngày… tháng… năm 20
    Cán bộ coi thi 1                                  	Cán bộ coi thi 2        



Nơi gửi:                                                                              Trưởng bộ môn
- Phòng ĐT;   		
- Lưu BM                                 

                                                                                                                    BM05-QT05

BIÊN BẢN KIỂM TRA THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN

	TT
	NGÀY
	MÔN THI
	ĐỊA ĐIỂM
	TG THI
	HÌNH THỨC THI
	LỚP
	GIÁM THỊ
	SỐ ĐỀ
	QUÁ TRÌNH THI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


































BM06-QT05

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI    
      PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
    Hà Nội, ngày     tháng     năm 20


BIÊN BẢN 
Về việc vi phạm quy chế thi

Vào lúc    ngày   tháng    năm           tại	
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản	
…………………………………………………………………………………………..
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản	
	
Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:
        - Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:	
        - Diễn biến của vụ việc xảy ra:	
	
	
	
	
	
	
	
Tang vật (nếu có):………………………………………………
    - Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)	
      	
      	
	
	
Biên bản này được lập thành 01 bản do phòng KT&ĐBCL giữ.

   Người lập biên bản              Người chứng kiến      Lãnh đạo đơn vị          Người bị lập biên bản
    (ký ghi rõ họ tên)             (ký ghi rõ họ tên)       (ký ghi rõ họ tên)           (ký ghi rõ họ tên)
	




BM07-QT05

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI    
     PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
    Hà Nội, ngày     tháng     năm 20


BẢNG ĐIỂM THI (Lần........) 
Môn học/mô đun:......................

Ngày thi ………………………………………………………………..
Địa điểm tại .....................................................Trường Cao đẳng Y Hà Nội I
+ Giáo viên chấm số 1: ………………………………………………	
+ Giáo viên chấm số 2: ………………………………………………..	
+ Hệ đào tạo: ................................................................................................
+ Hình thức thi: ............................................................................................
Kết quả chấm thi, kiểm tra như sau:
	TT
	Họ và tên HSSV
	Số đề thi
	Số tờ giấy thi
	Điểm thi
	Chữ ký HSSV

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


Tổng hợp kết quả:
	Điểm xuất sắc 	(9-10):................Tỷ lệ:.............%
Điểm giỏỉ (8-8,9):.....................Tỷ lệ: .............%
Điểm khá (7-7,9): .....................Tỷ lệ:............%

	Điểm TB khá (6-6,9): .............Tỷ lệ:..............%
Điểm TB (5-5,9):..................... Tỷ lệ:............%
Điểm yếu (4-4,9): ...................Tỷ lệ:..............%
Điểm kém (< 4): ......................Tỷ lệ:.............%


	                                                                                                  HàNội, ngày…… tháng…… năm…….
	Giáo viên chấm số 1                                  		Giáo viên chấm số 2       



Nơi gửi:							       	     Trưởng bộ môn	   
 Phòng ĐT&QT-CTHSSV

BM08-QT05


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI    
     PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
                              Hà Nội, ngày     tháng     năm 20

	BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC, MÔ ĐUN (LẦN …..)
Mô đun/môn học:…………….

	Tổng số giờ: ..........( Lý thuyết: ....../ Thực hành: ..........)

	Họ và tên giáo viên giảng dạy:..............................................................................................

	Lớp: .................................. Khóa: ....................... 20......./20..........


   Hệ đào tạo: ........................................................................................

	TT
	
HỌ VÀ TÊN

	Ngày sinh
	15 phút
	45 phút
	TBKT
	ĐIỂM
THI
	ĐIỂM
TKMH
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Tổng hợp xếp loại:

	
	Loại xuất sắc  (9-10):...........Tỷ lệ:..............%
	Loại TB khá (6-6,9): ..........Tỷ lệ:..............%

	
	Loại giỏỉ (8-8,9):..................Tỷ lệ: .............%
	Loại TB (5-5,9): .................Tỷ lệ:...............%

	
	Loại khá (7-7,9): .................Tỷ lệ:.............%
	Loại yếu (4-4,9): .................Tỷ lệ:..............%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Loại kém (< 4): ..................Tỷ lệ:...............%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Nơi gửi
	
	  Ngày ……tháng …… năm  20……

	    - Phòng Đào tạo;
	
	
	
	        PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL

	    - Lưu: KT&ĐBCL.
	
	
	
	
	
	
	
	







BM09-QT05


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI    
     PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
                              Hà Nội, ngày     tháng     năm 20

	                                                  KẾT QUẢ HỌC TẬP
                       Mô đun/môn học:…………….

	Tổng số giờ: ..........( Lý thuyết: ....../ Thực hành: ..........)

	Họ và tên giáo viên giảng dạy:..............................................................................................

	Lớp: .................................. Khóa: ....................... 20......./20..........


   Hệ đào tạo: ........................................................................................

	TT
	
HỌ VÀ TÊN

	Ngày sinh
	15’
	45’
	TBKT
	Điểm
thi
	Điểm
TKMH
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 1
	Lần 2
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	      Tổng hợp kết quả:
	
	

	
	Loại xuất sắc  (9-10):................Tỷ lệ:.............%
	Loại TB khá (6-6,9): .............Tỷ lệ:..............%

	
	Loại giỏỉ (8-8,9):.......................Tỷ lệ: .............%
	Loại TB (5-5,9): ................... Tỷ lệ:.............%

	
	Loại khá (7-7,9): ......................Tỷ lệ:.............%
	Loại yếu (4-4,9): ...................Tỷ lệ:..............%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Loại kém (< 4): ......................Tỷ lệ:.............%

	
	

	    Nơi gửi:
    - Phòng Đào tạo;
    - Lưu KT&ĐBCL. 
	
	 PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL
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